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Phụ trách chung:

TT

Tên đoàn thi đấu
Ký hiệu 

các đội 

Họ và tên

 Trưởng đoàn
SĐT liên hệ Họ và tên Lớp Trường/Khoa SĐT liên hệ Họ và tên

Chức vụ, Đơn vị 

công tác
SĐT liên hệ

1 Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo ĐS1 Lê Mai Anh 61A SP Toán CLC Trường Sư phạm 0817273370 Bùi Minh Thuận
Trường 

KHXH&NV
0912431343

2 Học viện Báo chí và Tuyên truyền ĐS2
Nguyễn Thị Thanh 

Tâm
60A SP Văn Trường Sư phạm 0987383596 Bùi Minh Thuận

Trường 

KHXH&NV
0912431343

3 Học viện Kỹ thuật Quân sự ĐS3
Nguyễn Thị Ngọc 

Ánh
62A9 GD Tiểu học Trường Sư phạm 0799102203 Bùi Minh Thuận

Trường 

KHXH&NV
0912431343

4 Học viện Ngân hàng ĐS4 Lê Thị Cẩm Ly 62A5 GD Tiểu học Trường Sư phạm 0343062769 Bùi Minh Thuận
Trường 

KHXH&NV
0912431343

5 Học viện Nông nghiệp Việt Nam ĐS5 Vi Quốc Chung 61A2 GD Tiểu học Trường Sư phạm 0964060847 Lê Tuấn Dũng Phòng KH&HTQT 0359362279

6 Học viện Quản lý Giáo dục ĐS6
Nguyễn Thị Phương 

Thùy
62A2 SP Anh CLC Khoa SP Ngoại ngữ 0865431589 Lê Tuấn Dũng Phòng KH&HTQT 0359362279

7 Học viện Quân y ĐS7 Phan Bá Anh 61A2 SP Văn Trường Sư phạm 0763007462 Lê Tuấn Dũng Phòng KH&HTQT 0359362279

8 Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang ĐS8 Trương Thị Trang 62A2 SP Hóa Trường Sư phạm 0358680958 Lê Tuấn Dũng Phòng KH&HTQT 0359362279

9 Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh ĐS9 Hoàng Thị Giang 60A3 GD Tiểu học Trường Sư phạm 0989442766 Lê Tuấn Dũng Phòng KH&HTQT 0359362279

10 Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre ĐS10 Tô Thị Hiếu Ngân 62A SP Văn Trường Sư phạm 0913836676 Lê Tuấn Dũng Phòng KH&HTQT 0359362279

11 Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận ĐS11 Lê Thị Nga 62A7 GD Tiểu học Trường Sư phạm 0365478996 Lê Tuấn Dũng Phòng KH&HTQT 0359362279

12 Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau ĐS12 Đỗ Quang Hùng 62A1 SP Địa Trường Sư phạm 0917667907 Nguyễn Đức Diện
PGĐ Trung tâm 

HTSV&QHDN
0988573768

13 Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng ĐS13
Nguyễn Thị Linh 

Phương
62A2 SP Văn Trường Sư phạm 0972166980 Nguyễn Đức Diện

PGĐ Trung tâm 

HTSV&QHDN
0988573768

14 Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai ĐS14 Trần Thị Huyền 62A6 GD Tiểu học Trường Sư phạm 0778494187 Nguyễn Đức Diện
PGĐ Trung tâm 

HTSV&QHDN
0988573768

15 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang ĐS15 Đồng Nhật Linh 62A1 SP Hóa Trường Sư phạm 0964584629 Nguyễn Đức Diện
PGĐ Trung tâm 

HTSV&QHDN
0988573768

16 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam ĐS16 Hồ Sỹ Anh Hùng 62A SP Sử Trường Sư phạm 0386954617 Nguyễn Đức Diện
PGĐ Trung tâm 

HTSV&QHDN
0988573768

17 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ĐS17 Nguyễn Hải An 62A2 SP Địa Trường Sư phạm 0353729157 Nguyễn Đức Diện
PGĐ Trung tâm 

HTSV&QHDN
0988573768

18 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh ĐS18 Lê Thị Hoài 61A2 SP Văn Trường Sư phạm 0347956648 Nguyễn Đức Diện
PGĐ Trung tâm 

HTSV&QHDN
0988573768

19 Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng ĐS19 Mạc Thanh Tú 62A1 GD Mầm non Trường Sư phạm 0334403038 Nguyễn Thế Tân
PGĐ Trung tâm TH-

TN
0904142888

20 Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang ĐS20 Lê Hoàng Long 62A4 SP Toán Trường Sư phạm 0982097951 Nguyễn Thế Tân
PGĐ Trung tâm TH-

TN
0904142888

21 Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình ĐS21 Bùi Thị Liên 62A3 GD Mầm non Trường Sư phạm 0888054618 Nguyễn Thế Tân
PGĐ Trung tâm TH-

TN
0904142888

22 Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên ĐS22 Phan Thị Hà 62A1 GD Tiểu học Trường Sư phạm 0374918381 Nguyễn Thế Tân
PGĐ Trung tâm TH-

TN
0904142888

23 Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa ĐS23
Vũ Thị Hồng 

Nhung
62A8 SP Anh Trường Sư phạm 0353409952 Nguyễn Thế Tân

PGĐ Trung tâm TH-

TN
0904142888

24 Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum ĐS24 Trần Thị Đức Lập 62A9 GD Tiểu học Trường Sư phạm 0778536052 Nguyễn Thế Tân
PGĐ Trung tâm TH-

TN
0904142888

25 Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng ĐS25 Lộc Thị Thùy Trang 62A3 GD Tiểu học Trường Sư phạm 0973519760 Nguyễn Thế Tân
PGĐ Trung tâm TH-

TN
0904142888

SĐT: 0977733298

SĐT: 0977162777
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26 Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn ĐS26
Đặng Thị Mỹ 

Duyên
62A9 GD Tiểu học Trường Sư phạm 0705270614

Nguyễn Thị Quỳnh 

Trang
VP Đảng - HĐT-ĐT 0816606666

27 Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai ĐS27 Kha Văn Tài 61A SP Địa Trường Sư phạm 0365786323
Nguyễn Thị Quỳnh 

Trang
VP Đảng - HĐT-ĐT 0816606666

28 Sở Giáo dục và Đào tạo Long An ĐS28 Nguyễn Tiểu Nhi 62A1 SP Anh Khoa SP Ngoại ngữ 0353451781
Nguyễn Thị Quỳnh 

Trang
VP Đảng - HĐT-ĐT 0816606666

29 Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định ĐS29 Trần Thị Tú 62A8 GD Tiểu học Trường Sư phạm 0976192243
Nguyễn Thị Quỳnh 

Trang
VP Đảng - HĐT-ĐT 0816606666

30 Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An ĐS30 Lê Thị Thanh Chúc 61B2 NN Anh Khoa SP Ngoại ngữ 0886987513
Nguyễn Thị Quỳnh 

Trang
VP Đảng - HĐT-ĐT 0816606666

31 Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình ĐS31
Nguyễn Thuỳ 

Dương
62A4 SP Anh Khoa SP Ngoại ngữ 0898607567

Nguyễn Thị Quỳnh 

Trang
VP Đảng - HĐT-ĐT 0816606666

32 Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận ĐS32 Lê Thị Thương 62A1 GD Tiểu học Trường Sư phạm 0378838551
Nguyễn Thị Quỳnh 

Trang
VP Đảng - HĐT-ĐT 0816606666

33 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ ĐS33
Nguyễn Ngọc 

Phương
62A8 GD Tiểu học Trường Sư phạm 0343833167

Nguyễn Thị Quỳnh 

Trang
VP Đảng - HĐT-ĐT 0816606666

34 Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình ĐS34 Lê Thị Thùy Linh 62A1 SP Hóa Trường Sư phạm 0365178007
Nguyễn Thị Quỳnh 

Trang
VP Đảng - HĐT-ĐT 0816606666

35 Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam ĐS35 Hồ Hà Trang 61A SP Toán CLC Trường Sư phạm 0986402418 Lê Thế Tâm Viện CN HS-MT 0989640960

36 Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị ĐS36 Lê Quang Trung 62A2 SP Hóa Trường Sư phạm 0886906217 Lê Thế Tâm Viện CN HS-MT 0989640960

37 Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh ĐS37 Phan Thị Quỳnh 62A1 SP Văn Trường Sư phạm 0969643975 Lê Thế Tâm Viện CN HS-MT 0989640960

38 Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên ĐS38 Trần Thị Thoa 62A4 GD Mầm non Trường Sư phạm 0833361643 Lê Thế Tâm Viện CN HS-MT 0989640960

39 Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa ĐS39 Đậu Thị Kim Ngọc 62A1 SP Hóa Trường Sư phạm 0822299573 Lê Thế Tâm Viện CN HS-MT 0989640960

40
Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên 

Huế
ĐS40 Lê Thị Lan Anh 62A1SP Toán Trường Sư phạm 0384650524 Lê Thế Tâm Viện CN HS-MT 0989640960

41
Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí 

Minh
ĐS41 Vũ Mai Trang 62A1 SP Anh Trường Sư phạm 0355643186 Lê Thế Tâm Viện CN HS-MT 0989640961

42 Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh ĐS42 Nguyễn Thị An 62A2 SP Anh Khoa SP Ngoại ngữ 0976394007 Lê Thế Tâm Viện CN HS-MT 0989640962

43 Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long ĐS43 Nguyễn Thị Ngọc 62A7 GD Tiểu học Trường Sư phạm 0522190334
Bùi Thị Phương 

Quỳnh

Trường 

KHXH&NV
0973388728

44 Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc ĐS44 Đào Khánh Linh 62A9 GD Tiểu học Trường Sư phạm 0941822003
Bùi Thị Phương 

Quỳnh

Trường 

KHXH&NV
0973388728

45 Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng ĐS45 Nguyễn Thị Tâm 62A5 GD Tiểu học Trường Sư phạm 0869263536
Bùi Thị Phương 

Quỳnh

Trường 

KHXH&NV
0973388728

46 Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk ĐS46
Hoàng Thị Thùy 

Linh
61A2 SP Anh Khoa SP Ngoại ngữ 0816500969

Bùi Thị Phương 

Quỳnh

Trường 

KHXH&NV
0973388728

47 Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai ĐS47 Vi Thị Xoan 61A4 GD Tiểu học Trường Sư phạm 0362149921
Bùi Thị Phương 

Quỳnh

Trường 

KHXH&NV
0973388728

48 Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An ĐS48
Nguyễn Hoàng Li 

Li
61A5 SP Anh Khoa SP Ngoại ngữ 0369496202

Bùi Thị Phương 

Quỳnh

Trường 

KHXH&NV
0973388728

49 Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình ĐS49 Đinh Phương Linh 62A2 SP Anh Trường Sư phạm 0384841146 Lê Viết Đồng Trung tâm TH-TN 0915355535

50
Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên 

Huế
ĐS50 Nguyễn Thị Hạnh 62A2 GD Tiểu học Trường Sư phạm 0988186704 Lê Viết Đồng Trung tâm TH-TN 0915355535

51
Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung 

ương
ĐS51 Trần Thanh Mai 62A9 GD Tiểu học Trường Sư phạm 0337966496 Lê Viết Đồng Trung tâm TH-TN 0915355535

52 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội ĐS52 Lê Thị Như 61B1 NN Anh Khoa SP Ngoại ngữ 0763172478 Lê Viết Đồng Trung tâm TH-TN 0915355535

53 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ĐS53
Đặng Thị Thùy 

Trang
62A10 GD Tiểu học Trường Sư phạm 0837989456 Lê Viết Đồng Trung tâm TH-TN 0915355535

54 Trường Đại học Hà Tĩnh ĐS54 Trần Thị Thanh An 62A1 SP Hóa Trường Sư phạm 0816973134 Lê Viết Đồng Trung tâm TH-TN 0915355535

55 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ĐS55 Nguyễn Thị Giang 61A2 GD Mầm non Trường Sư phạm 0372059843 Lê Viết Đồng Trung tâm TH-TN 0915355535

56 Trường Đại học Hoa Lư ĐS56 Lô Thị Lê Na 62A5 GD Tiểu học Trường Sư phạm 0357142455 Lê Viết Đồng Trung tâm TH-TN 0915355535

57 Trường Đại học Hồng Đức ĐS57 Hoàng Thị Hưng 62A6 GD Tiểu học Trường Sư phạm 0974828129 Lê Viết Đồng Trung tâm TH-TN 0915355535

58 Trường Đại học Kiên Giang ĐS58 Lữ Thị Hội 62A5 GD Tiểu học Trường Sư phạm 0348617641 Lê Trần Nam Phòng CTCT-HSSV 0988820848
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59 Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng ĐS59 Lê Thị Thành 62A6 GD Tiểu học Trường Sư phạm 0344896236 Lê Trần Nam Phòng CTCT-HSSV 0988820848

60
Trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQG 

TP. Hồ Chí Minh
ĐS60 Moong Trà My 60A SP Địa Trường Sư phạm 0941098301 Lê Trần Nam Phòng CTCT-HSSV 0988820848

61 Trường Đại học Kinh tế Nghệ An ĐS61 Nguyễn Khánh Linh 62A1 SP Hóa Trường Sư phạm 0972869634 Lê Trần Nam Phòng CTCT-HSSV 0988820848

62 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ĐS62 Trần Phương Quỳnh 62A1 SP Toán Trường Sư phạm 0356427678 Lê Trần Nam Phòng CTCT-HSSV 0988820848

63
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh
ĐS63 Trần Cẩm Vân 62A1 SP Toán Trường Sư phạm 0365804965 Lê Trần Nam Phòng CTCT-HSSV 0988820848

64 Trường Đại học Mở Hà Nội ĐS64 Lữ Thanh Nhàn 62A2 GD Tiểu học Trường Sư phạm 0879361534 Lê Trần Nam Phòng CTCT-HSSV 0988820848

65 Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh ĐS65
Võ Thị Thanh 

Huyền
62A3 SP Toán Trường Sư phạm 0896510624 Lê Trần Nam Phòng CTCT-HSSV 0988820848

66
Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí 

Minh
ĐS66

Bùi Thị Phương 

Thảo 
62A6 GD Tiểu học Trường Sư phạm 0374206658 Nguyễn Duy Khánh Khoa Xây dựng 0988556223

67 Trường Đại học Ngoại thương ĐS67 Lê Hải Dương 62A7 GD Tiểu học Trường Sư phạm 0838742696 Nguyễn Duy Khánh Khoa Xây dựng 0988556223

68
Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí 

Minh
ĐS68 Tống Thị Thu Hiền 62A7 GD Tiểu học Trường Sư phạm 0336364259 Nguyễn Duy Khánh Khoa Xây dựng 0988556223

69 Trường Đại học Quy Nhơn ĐS69 Cầm Thị Ly 61A2 SP Văn Trường Sư phạm 0916795978 Nguyễn Duy Khánh Khoa Xây dựng 0988556223

70 Trường Đại học Sài Gòn ĐS70 Vi Thị Lý 62A3 GD Tiểu học Trường Sư phạm 0824910049 Nguyễn Duy Khánh Khoa Xây dựng 0988556223

71 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ĐS71 Lê Trần Thủy Tiên 62A3 GD Tiểu học Trường Sư phạm 0961112705 Nguyễn Duy Khánh Khoa Xây dựng 0988556223

72 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 ĐS72 Nguyễn Thị Hà My 62A3 SP Anh Trường Sư phạm 0947705273 Nguyễn Duy Khánh Khoa Xây dựng 0988556223

73
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 

Hưng Yên
ĐS73 Đặng Thị Ngọc Anh 62A4 SP Văn Trường Sư phạm 0383887202 Nguyễn Cảnh Thái Phòng QT&ĐT 0966014045

74
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. 

Hồ Chí Minh
ĐS74

Phạm Thị Huyền 

Trang
62A1 SP Hóa Trường Sư phạm 0393975408 Nguyễn Cảnh Thái Phòng QT&ĐT 0966014045

75 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ĐS75
Nguyễn Thị Quỳnh 

Trang
61A6 GD Tiểu học Trường Sư phạm 0946152838 Nguyễn Cảnh Thái Phòng QT&ĐT 0966014045

76
Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể 

thao Hà Nội
ĐS76

Cao Nguyễn Hoàng 

Anh
62A2 SP Hóa trường Sư phạm 0846038735 Nguyễn Cảnh Thái Phòng QT&ĐT 0966014045

77
Trường Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ 

Chí Minh
ĐS77 Nguyễn Thị Thu Hà 62A3 GD Mầm non Trường Sư phạm 0855039643 Nguyễn Cảnh Thái Phòng QT&ĐT 0966014045

78
Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh
ĐS78

Phạm Thị Thương 

Thảo
61A4 GD Tiểu học Trường Sư phạm 0888040965 Nguyễn Cảnh Thái Phòng QT&ĐT 0966014045

79 Trường Đại học Tân Trào ĐS79 Nguyễn Đình Quân 60K2 CNKT Ô tô Viện KT&CN 0326524637 Nguyễn Cảnh Thái Phòng QT&ĐT 0966014045

80 Trường Đại học Thăng Long ĐS80 Hà Thị Nguyệt 62A5 GD Tiểu học Trường Sư phạm 0899423097
Lương Thị Thành 

Vinh
Trường Sư phạm 0919558313

81
Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc 

Ninh
ĐS81 Đỗ Thị Loan 62 QLGD Trường Sư phạm 0969657853

Lương Thị Thành 

Vinh
Trường Sư phạm 0919558313

82 Trường Đại học Thủ đô Hà Nội ĐS82 Trịnh Thị Linh 62A3 SP Toán Trường Sư phạm 0345882806
Lương Thị Thành 

Vinh
Trường Sư phạm 0919558313

83 Trường Đại học Trà Vinh ĐS83 Hoàng Thị Hương 61A SP Địa Trường Sư phạm 0374560399
Lương Thị Thành 

Vinh
Trường Sư phạm 0919558313

84 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội ĐS84
Lang Thị Hoài 

Thương
62A4 SP Văn Trường Sư phạm 0971908413

Lương Thị Thành 

Vinh
Trường Sư phạm 0919558313

85 Trường Đại học Vinh ĐS85
Lương Thị Khánh 

Lệ
62A2 GD Tiểu học Trường Sư phạm 0344689340

Lương Thị Thành 

Vinh
Trường Sư phạm 0919558313

86 Trường Đại học Xây dựng Hà Nội ĐS86 Nguyễn Thị Hạnh 60A SP Văn Trường Sư phạm 0389868191
Lương Thị Thành 

Vinh
Trường Sư phạm 0919558313

87
Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc 

Thạch
ĐS87 Nguyễn Thế Anh 62A SP lịch sử Trường Sư phạm 0564232188

Nguyễn Thị Thanh 

Quyên
Viện NC&ĐTTT 0986127759

88 Trường Đại học Y Khoa Vinh ĐS88 Lê Thị Khánh Chi 62A1 SP Hóa Trường Sư phạm 0973377511
Nguyễn Thị Thanh 

Quyên
Viện NC&ĐTTT 0986127759
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89 Trường Đại học Đà Lạt ĐS89 Lương Thị Hằng 60A SP Địa Trường Sư phạm 0393937874
Nguyễn Thị Thanh 

Quyên
Viện NC&ĐTTT 0986127759

90 Trường Đại học Điện Lực ĐS90 Phan Quỳnh Chi 62A1 SP Toán CLC Trường Sư phạm 0978489512
Nguyễn Thị Thanh 

Quyên
Viện NC&ĐTTT 0986127759

91 Đại học Huế ĐS91
Nguyễn Thị Kim 

Oanh
62A6 SP Anh Khoa SP Ngoại ngữ 0369626343

Nguyễn Thị Thanh 

Quyên
Viện NC&ĐTTT 0986127759

92 Đại học Quốc gia Hà Nội ĐS92
Nguyễn Thị Thảo 

Nguyên
62A1 SP Văn Trường Sư phạm 0963960812

Nguyễn Thị Thanh 

Quyên
Viện NC&ĐTTT 0986127759

93 Đại học Thái Nguyên ĐS93 Ngọc Thị Loan 62A2 SP Hóa Học Trường Sư phạm 0344520131
Nguyễn Thị Thanh 

Hiền

VP Đảng - HĐT - 

ĐT
0326625215

94 Đại học Đà Nẵng ĐS94 Lang Thị Ly 62A9 GD Tiểu học Trường Sư phạm 0332380330
Nguyễn Thị Thanh 

Hiền

VP Đảng - HĐT - 

ĐT
0326625215

95 Đoàn trọng tài ĐS95
Nguyễn Thị Thanh 

Hiền

VP Đảng - HĐT - 

ĐT
0326625215


